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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 293/TTr-SXD ngày 14/02/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh QB;
- Lưu: VT, KT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Mạnh Hùng


 
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện
	Trang

	1
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị
	Quy hoạch - Kiến trúc
	Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh
	 

	2
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu
	Quy hoạch - Kiến trúc
	Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh
	 

	3
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị
	Quy hoạch - Kiến trúc
	Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh
	 

	4
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, thị xã, đô thị loại IV trở lên chưa công nhận là thành phố, thị xã; đô thị mới dự kiến là thành phố, thị xã thuộc tỉnh
	Quy hoạch - Kiến trúc
	Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh
	 

	5
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V
	Quy hoạch - Kiến trúc
	Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh
	 

	6
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị
	Quy hoạch - Kiến trúc
	Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh
	 

	7
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị
	Quy hoạch - Kiến trúc
	Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh
	 

	8
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	Quy hoạch - Kiến trúc
	UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 

	9
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	Quy hoạch - Kiến trúc
	UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC
1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chung đô thị (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3: Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt: Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho bộ phận 1 cửa của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.
Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả phê duyệt cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 7: Khách hàng đến bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chung đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chung đô thị (bản chính), gồm;
- Bản vẽ trong hồ sơ .
- Thuyết minh nhiệm vụ.
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch với nội dung (bản chính)
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị (bản chính);
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó:
- Thời gian Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch của Sở Xây dựng.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chung đô thị.
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh hoặc phó chủ tịch UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng/Giám đốc sở hoặc Phó giám đốc sở.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến quy hoạch/ lãnh đạo đơn vị.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3: Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt: Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho bộ phận 1 cửa của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.
Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả phê duyệt cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 7: Khách hàng đến bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (bản chính), gồm;
- Bản vẽ trong hồ sơ.
- Thuyết minh nhiệm vụ.
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch với nội dung (bản chính)
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị (bản chính);
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó:
+ Thời gian Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch của Sở Xây dựng.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị.
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh hoặc phó chủ tịch UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng/Giám đốc sở hoặc Phó giám đốc sở.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến quy hoạch/ lãnh đạo đơn vị.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3. Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3: Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt: Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho bộ phận 1 cửa của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.
Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả phê duyệt cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 7: Khách hàng đến bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (bản chính), gồm;
- Bản vẽ trong hồ sơ.
- Thuyết minh nhiệm vụ.
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch với nội dung (bản chính)
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị (bản chính);
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó:
+ Thời gian Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch của Sở Xây dựng.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh hoặc phó chủ tịch UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng/Giám đốc sở hoặc Phó giám đốc sở.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến quy hoạch/ lãnh đạo đơn vị.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
4. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, thị xã, đô thị loại IV trở lên chưa công nhận là thành phố, thị xã; đô thị mới dự kiến là thành phố, thị xã thuộc tỉnh,
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chung (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3: Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt: Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho bộ phận 1 cửa của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.
Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả phê duyệt cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 7: Khách hàng đến bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chung đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chung đô thị (bản chính), gồm:
- Thuyết minh nội dung quy hoạch, kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3, phụ lục tính toán;
- Bản vẽ đồ án quy hoạch (in màu đúng tỷ lệ và thành phần quy định);
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3;
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch với nội dung (bản chính);
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Các tài liệu khác, bao gồm: Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị; Văn bản chấp thuận phương án quy hoạch của hội đồng nhân dân cấp huyện, trường hợp liên quan đến địa giới hành chính nhiều đơn vị phải có Văn bản chấp thuận của hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Các văn bản pháp lý có liên quan.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó:
+ Thời gian Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch của Sở Xây dựng.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chung.
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh hoặc phó chủ tịch UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng/Giám đốc sở hoặc Phó giám đốc sở.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến quy hoạch/ lãnh đạo đơn vị.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
5. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chung (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3: Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt: Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho bộ phận 1 cửa của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.
Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả phê duyệt cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 7: Khách hàng đến bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chung đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chung đô thị (bản chính), gồm;
- Thuyết minh nội dung quy hoạch, kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3, phụ lục tính toán;
- Bản vẽ đồ án quy hoạch (in màu đúng tỷ lệ và thành phần quy định);
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3;
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch với nội dung (bản chính);
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Các tài liệu khác, bao gồm: Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị; Văn bản chấp thuận phương án quy hoạch của hội đồng nhân dân cấp huyện; Các văn bản pháp lý có liên quan.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó:
+ Thời gian Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch của Sở Xây dựng.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chung.
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh hoặc phó chủ tịch UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng/Giám đốc sở hoặc Phó giám đốc sở.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến quy hoạch/ lãnh đạo đơn vị.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
6. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3: Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt: Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho bộ phận 1 cửa của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.
Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả phê duyệt cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 7: Khách hàng đến bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (bản chính), gồm;
- Thuyết minh nội dung quy hoạch, kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3, phụ lục tính toán;
- Bản vẽ đồ án quy hoạch (in màu đúng tỷ lệ và thành phần quy định);
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3;
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch với nội dung (bản chính);
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Các tài liệu khác, bao gồm: Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó:
+ Thời gian Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch của Sở Xây dựng.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh hoặc phó chủ tịch UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng/Giám đốc sở hoặc Phó giám đốc sở.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến quy hoạch/ lãnh đạo đơn vị.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3: Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt: Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho bộ phận 1 cửa của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.
Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả phê duyệt cho bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 7: Khách hàng đến bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (bản chính), gồm;
- Thuyết minh nội dung quy hoạch, kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3, phụ lục tính toán;
- Bản vẽ đồ án quy hoạch (in màu đúng tỷ lệ và thành phần quy định);
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3;
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch với nội dung (bản chính);
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Các tài liệu khác, bao gồm: Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó:
+ Thời gian Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch của Sở Xây dựng.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị.
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh hoặc phó chủ tịch UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng/Giám đốc sở hoặc Phó giám đốc sở.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến quy hoạch/ lãnh đạo đơn vị.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
8. Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch 1 cửa của UBND thành phố, thị xã, huyện (sau đây gọi là UBND cấp huyện).
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
UBND cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Trung tâm Giao dịch 1 cửa của UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Khi hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Giao dịch 1 cửa của UBND cấp huyện có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho khách hàng và 01 bản lưu tại Trung tâm giao dịch 1 cửa.
Bước 3: Phòng chuyên môn cấp huyện căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Phòng chuyên môn cấp huyện thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện phê duyệt: Phòng chuyên môn cấp huyện tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND cấp huyện phê duyệt.
Bước 4: UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.
Bước 5: Khách hàng đến Trung tâm Giao dịch 1 cửa của UBND cấp huyện nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để phê duyệt) theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (bản chính), gồm;
- Bản vẽ trong hồ sơ.
- Thuyết minh nhiệm vụ.
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch với nội dung (bản chính)
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị (bản chính);
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó :
+ Thời gian Phòng chuyên môn cấp huyện thẩm định hồ sơ: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian phê duyệt của UBND cấp huyện: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch của Phòng chuyên môn cấp huyện.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị.
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố/ Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc phó chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố/Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan quản lý nhà nước, UBND phường, thị trấn và các phòng ban liên quan đến nội dung quy hoạch chi tiết.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
9. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (sau đây gọi là khách hàng) nộp hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch 1 cửa của UBND thành phố, thị xã, huyện (sau đây gọi là UBND cấp huyện).
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
UBND cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị khi có yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Trung tâm Giao dịch 1 cửa của UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Khi hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Giao dịch 1 cửa của UBND cấp huyện có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho khách hàng và 01 bản lưu tại Trung tâm giao dịch 1 cửa.
Bước 3: Phòng chuyên môn cấp huyện căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Phòng chuyên môn cấp huyện thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện phê duyệt: Phòng chuyên môn cấp huyện tổng hợp hồ sơ, ra văn bản báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND cấp huyện phê duyệt.
Bước 4: UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.
Bước 5: Khách hàng đến Trung tâm Giao dịch 1 cửa của UBND cấp huyện nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả phê duyệt hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để phê duyệt) theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (bản chính);
(2) Hồ sơ đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị (bản chính), gồm;
- Thuyết minh nội dung quy hoạch, kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3, phụ lục tính toán;
- Bản vẽ đồ án quy hoạch (in màu đúng tỷ lệ và thành phần quy định);
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3;
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch với nội dung (bản chính);
(4) Các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao);
(5) Các tài liệu khác, bao gồm: Văn bản tổng hợp ý kiến có giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó:
+ Thời gian Phòng chuyên môn cấp huyện thẩm định hồ sơ: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian phê duyệt của UBND cấp huyện: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định nhiệm vụ (hoặc nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch của Phòng chuyên môn cấp huyện.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lập đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết đô thị.
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố/ Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố/Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan quản lý nhà nước, UBND phường, thị trấn và các phòng ban liên quan đến nội dung quy hoạch chi tiết.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch đô thị.
* Lệ phí: Chi phí thẩm định được xác định bằng 20% so với chi phí lập quy hoạch (theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình./.
